Phụ lục II
(Kèm theo Quyết định số 02/2017/QĐ-UBND 
ngày 18/01/2017 của UBND tỉnh Đồng Nai)

	UBND HUYỆN/THỊ/THÀNH…
BCĐ DI DỜI, GIẢI TỎA CHỢ

Số: ............../BB-BCĐ
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

……………, ngày… tháng… năm……


BIÊN BẢN 

Kiểm kê chợ  


Căn cứ Quyết định số 30/2007/QĐ-UBND ngày 03/5/2007 của UBND tỉnh ban hành Quy định về trình tự, thủ tục giải tỏa, di dời chợ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai;

Căn cứ Quyết định số 319/QĐ-UBND ngày 04/02/2015 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch mạng lưới chợ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025;

Căn cứ Quyết định số …./QĐ-UBND ngày …  của UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch lưới chợ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025 (nếu có);

Căn cứ Quyết định số            /20…/QĐ-UBND ngày         /20… của UBND tỉnh về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về trình tự, thủ tục giải tỏa, di dời chợ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai ban hành kèm theo Quyết định số 30/2007/QĐ-UBND ngày 03/5/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai;

Căn cứ Nghị quyết số ......../NQ.HĐND ngày .............. của HĐND .................... về việc thực hiện di dời, giải tỏa, chấm dứt hoạt động chợ ...........................,

Hôm nay, ngày ......................, tại ......................................................................... BCĐ di dời, giải tỏa chợ .......................... đã có buổi làm việc với Tổ chức quản lý chợ về nội dung kiểm kê hộ kinh doanh, thành phần tham gia kiểm kê gồm có:

1. Đại diện BCĐ di dời, giải tỏa chợ 


2. Đại diện UBND xã/phường/thị trấn.....................................: 

- 

3. Đại diện Tổ chức quản lý chợ (Ban/Tổ Quản lý/Ban điều hành):

- 


Tiến hành kiểm kê chợ ghi nhận các nội dung sau:

I. Về hồ sơ và cơ sở pháp lý
1.  Quyết định thành lập Ban/Tổ Quản lý chợ/Ban điều hành chợ số:.................

do 


2. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chợ số ..............., cấp ngày .


do 


3. Các chứng từ có liên quan đến số tiền, tài sản đã đóng góp 


4. Các chứng từ, hợp đồng xây dựng, sửa chữa nâng cấp chợ 


5. Các loại giấy tờ có liên quan khác (biên bản nghiệm thu,...) 



II. Thực trạng chợ, cơ sở vật chất kỹ thuật
1. Địa chỉ:


2. Mã số quy hoạch chợ: 


3. Diện tích: 


4. Tổng số hộ kinh doanh cố định tại chợ: 


5. Thời điểm chợ bắt đầu hoạt động: 


6. Thời điểm chợ bắt đầu đưa vào hoạt động (kể từ ngày xây dựng, sửa chữa, nâng cấp gần nhất):


7. Tổng số tiền và nội dung đã đóng góp, xây dựng, tỷ lệ và giá trị còn lại 

(ghi rõ từng loại cụ thể): ......................... đồng.


Đơn vị tính: Ngàn VND

	STT
	Nội dung
	Giá trị đóng góp
	Giá trị xây dựng
	Tỷ lệ còn lại
	Giá trị còn lại
	Giá trị còn lại do Đoàn k/kê đánh giá lại

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	Cộng
	
	
	
	
	


Các nội dung cần ghi chú: 


8. Kết cấu của chợ: 


9. Uớc lượng sơ bộ số lượng hộ kinh doanh cố định tại chợ di chuyển đến chợ xây dựng mới: ……………………..

10.  Đánh giá thực trạng chợ:

a)  


b)  

11.  Các nội dung khác có liên quan:

a)  


b)  


III. Kiến nghị của Ban/Tổ Quản lý chợ/Ban điều hành
1. 


IV. Kết luận
.


Ghi chú: Kèm theo bản sao các chứng từ, hồ sơ (ghi rõ):

- 


- 


Biên bản được lập xong vào lúc......... cùng ngày, đã được đọc lại cho các thành viên có mặt nghe và nhất trí ký tên.

Biên bản kiểm kê được lập thành 03 bản, mỗi thành viên tham gia Đoàn kiểm kê giữ 01 bản./.


Đ/d UBND xã/phường/thị trấn
Đ/d Tổ chức quản lý chợ


(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên)
(Ký tên, đóng dấu (nếu có), ghi rõ họ tên)


Thư ký
Trưởng đoàn kiểm kê


(Ký tên, ghi rõ họ tên)
(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên)


Phụ lục III
(Kèm theo Quyết định số 02/2017/QĐ-UBND 
ngày 18/01/2017 của UBND tỉnh Đồng Nai)

	UBND HUYỆN/THỊ/THÀNH…
BCĐ DI DỜI, GIẢI TỎA CHỢ

Số: ............../BB.BCĐ
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

……………, ngày… tháng… năm……


BIÊN BẢN

Kiểm kê hộ kinh doanh


Căn cứ Quyết định số 30/2007/QĐ-UBND ngày 03/5/2007 của UBND tỉnh ban hành Quy định về trình tự, thủ tục giải tỏa, di dời chợ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai (sau đây viết tắt Quyết định số 30/2007/QĐ-UBND);

Căn cứ Quyết định số 319/QĐ-UBND ngày 04/02/2015 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch mạng lưới chợ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025; 

Căn cứ Quyết định số…./QĐ-UBND ngày … của UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch lưới chợ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025 (nếu có);

Căn cứ Quyết định số            /20…/QĐ-UBND ngày         /20… của UBND tỉnh về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về trình tự, thủ tục giải tỏa, di dời chợ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai ban hành kèm theo Quyết định số 30/2007/QĐ-UBND ngày 03/5/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai.

Căn cứ Nghị quyết số ......../NQ.HĐND ngày .............. của HĐND .................... về việc thực hiện di dời, giải tỏa chợ ...........................,

Hôm nay, ngày ......................, tại ......................................................................... BCĐ di dời, giải tỏa chợ .......................... đã có buổi làm việc với hộ kinh doanh về nội dung kiểm kê điểm kinh doanh, thành phần tham gia kiểm kê gồm có:

1. Đại diện BCĐ di dời, giải tỏa chợ


2 Đại diện UBND xã/phường/thị trấn..........................: 

- 

3. Đại diện Tổ chức quản lý chợ (Ban/Tổ Quản lý/Ban điều hành)/ngành hàng KD:

- 


4. Đại diện hộ kinh doanh; (trường hợp lập biên bản chung cho nhiều hộ kinh doanh thì phải ghi đầy đủ danh sách các hộ kinh doanh và ghi rõ có mặt hay không có mặt):

- 


Tiến hành kiểm kê hộ kinh doanh ghi nhận các nội dung sau:

I. Về hồ sơ và cơ sở pháp lý (trường hợp lập biên bản chung thì lập thành bảng “dòng, cột” gồm danh sách tên các hộ kinh doanh nói trên)
1. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số ..............., cấp ngày ......................... do 


2. Giấy phép kinh doanh khác (giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh)

số ........... cấp ngày .................. do 


3. Các chứng từ có liên quan đến số tiền, tài sản đã đóng góp 


4. Biên lai việc thực hiện các nghĩa vụ tài chính gần nhất (thuế…) 


5. Các loại giấy tờ có liên quan khác (như hợp đồng cho thuê điểm kinh doanh, hợp đồng xây dựng điểm kinh doanh, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất,......). 


II. Thực trạng địa điểm, cơ sở vật chất kỹ thuật (trường hợp lập biên bản chung thì thiết kế lại cho phù hợp và không thiếu nội dung khi tách ra từng hộ trong bảng tổng hợp)
1. Điều kiện về địa điểm:

a) Vị trí điểm kinh doanh:


b) Diện tích điểm kinh doanh: 


c) Ngành hàng kinh doanh: 


d) Kết cấu điểm kinh doanh: 


đ) Thời điểm điểm kinh doanh bắt đầu đưa vào hoạt động: tháng..... năm 

e) Số tiền và nội dung đã đóng góp, xây dựng, tỷ lệ và giá trị còn lại (ghi rõ từng loại cụ thể) 










Đơn vị tính: Ngàn VND

	STT
	Nội dung
	Giá trị đóng góp
	Thời gian góp
	Tỷ lệ còn lại
	Giá trị còn lại
	Giá trị còn lại do Đoàn k/kê đánh giá lại

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	Cộng
	
	
	
	
	


Các nội dung cần ghi chú: 


2. Đánh giá thực trạng điểm kinh doanh:

a)  


b)  


3.  Các nội dung khác có liên quan:

a)  


b)  


III. Kiến nghị của hộ kinh doanh

1. 


2. 


IV. Kết luận

.


Ghi chú: Kèm theo bản sao các chứng từ, hồ sơ (ghi rõ):

- 


- 


Biên bản được lập xong vào lúc......... cùng ngày, đã được đọc lại cho các thành viên có mặt nghe và nhất trí ký tên.

Biên bản kiểm kê được lập thành 04 bản, mỗi thành viên tham gia Đoàn kiểm kê giữ 01 bản./.


Đ/d UBND xã/phường/thị trấn
      Đ/d hộ kinh doanh


(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên)
        (Ký tên hoặc điểm chỉ, ghi rõ họ tên)

Đ/d Tổ chức quản lý chợ/ngành hàng KD
     Đ/d BCĐ di dời, giải tỏa chợ ...........


(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên)
            (Ký tên, ghi rõ họ tên)

